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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 209/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 13/TTr-CP ngày 10/01/2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 19 công dân hiện đang cư trú tại 

Nhật Bản (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Võ Thị Ánh Xuân 

 



 
 CÔNG BÁO/Số 365 + 366/Ngày 01-3-2025 59 
 

DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-CTN ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chủ Tịch nước) 

 
 

1. Hà Thủy Tiên, sinh ngày 01/8/1995 tại TP. Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 1, 
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 00112 
ngày 14/8/1995 
Hộ chiếu số: Q00247580 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 
tại Fukuoka, Nhật Bản cấp ngày 07/02/2023 
Nơi cư trú: Fukuoka shi, Minami ku, Keyago, 1 chome 4 13, 
Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 94 đường 
Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

2. Đào Duy Trung, sinh ngày 10/8/1995 tại Bình Định 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Giấy khai 
sinh số 222 ngày 13/9/1995 
Hộ chiếu số: N2437918 do Tổng lãnh sự quán tại Fukuoka, 
Nhật Bản cấp ngày 24/3/2022 
Nơi cư trú: Hyogo ken, Itami shi, Kuchisakai 2-9-11, 103, 
Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 14 Nguyễn 
Công Trứ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 
 

Giới tính: Nam 

3. Bùi Thị Thanh Hiếu, sinh ngày 25/10/1989 tại Bình Định 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Tăng Bạt 
Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, Giấy khai sinh số 09 
ngày 15/3/1990 
Hộ chiếu số: N2279330 do Đại sứ quán Việt Nam tại 
Nhật Bản cấp ngày 15/10/2020 
Nơi cư trú: Saitama ken, Kumagaya shi, Enko 1 chome 
ban 41 go, Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: đèo Cổ Mã, 
xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

Giới tính: Nữ 



 
60 CÔNG BÁO/Số 365 + 366/Ngày 01-3-2025 
  
4. Bùi Nguyễn Ryan, sinh ngày 17/8/2020 tại Nhật Bản 

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, 
Giấy khai sinh số 1233 ngày 11/9/2020 
Hộ chiếu số: N2243143 do Đại sứ quán Việt Nam tại 
Nhật Bản cấp ngày 11/9/2020 
Nơi cư trú: Saitama ken, Kumagaya shi, Enko 1 chome ban 41 
go, Nhật Bản 
 

Giới tính: Nam 

5. Bùi Nguyễn Tấn Phát, sinh ngày 03/11/2013 tại Bình Định 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vạn Thọ, 
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Giấy khai sinh số 16 
ngày 27/3/2014 
Hộ chiếu số: Q00575910 do Đại sứ quán Việt Nam tại 
Nhật Bản cấp ngày 08/7/2024 
Nơi cư trú: Saitama ken, Kumagaya shi, Enko 1 chome ban 
41 go, Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: đèo Cổ Mã, 
xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nam 

6. Nguyễn Quỳnh Như, sinh ngày 10/10/1987 tại TP. Hồ 
Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 7, 
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 160 
ngày 14/10/1987 
Hộ chiếu số: N1962776 do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật 
Bản cấp ngày 09/8/2018 
Nơi cư trú: Hyogo ken, Kobe shi, Nishi ku, Hirano cho, 
Shibasaki 254, Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 23/62 Nơ 
Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

7. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 09/01/1983 tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 221 
ngày 28/01/1983 
Hộ chiếu số: C1054102 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
cấp ngày 07/12/2015 

Giới tính: Nữ 
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Nơi cư trú: 547-0045 Osaka fu, Osaka shi, Hirano ku, 
Hiranouemachi 1-12-9, Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 209/54 Tôn 
Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
 

8. Nguyễn Hoàng Hưng, sinh ngày 28/8/1999 tại Nhật Bản 
Nơi đăng ký khai sinh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, 
Nhật Bản, Trích lục ghi chú khai sinh số 846 ngày 07/12/2022 
Hộ chiếu số: Q00153348 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 
tại Osaka, Nhật Bản cấp ngày 07/12/2022 
Nơi cư trú: Kobe shi, Nishiku, Mikatadai 1-6-1, Nhật Bản 
 

Giới tính: Nam 

9. Phạm Hồ Hải, sinh ngày 12/12/1992 tại Tiền Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Phước, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Giấy khai sinh 
số 211 ngày 20/9/1993 
Hộ chiếu số: B9471803 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
cấp ngày 01/10/2014 
Nơi cư trú: Yamagata ken, Sagae shi, Oazasagae Aza 
Uchinofukuro 81-1 Shell Maision B202, Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: ấp 4 xã Tân 
Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang 
 

Giới tính: Nam 

10. Nguyễn Lê Nhật Nam, sinh ngày 08/11/2002 tại TP. Hồ 
Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú, 
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 240 ngày 26/11/2002 
Hộ chiếu số: N1854773 do Đại sứ quán Việt Nam tại 
Nhật Bản cấp ngày 23/10/2017 
Nơi cư trú: Aichi ken, Chitagun, Taketoyo chou, Aza 
Taniguchi 163-9, Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 52 đường 265, 
phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

11. Đào Thị Kim Dung, sinh ngày 25/6/1984 tại Hà Nội 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh, Hà Nội, Giấy khai sinh số 200 ngày 25/12/1984 
Hộ chiếu số: C5109300 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
cấp ngày 08/5/2018 

Giới tính: Nữ 
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Nơi cư trú: 2-4-41 Minami Taishido, Yao, Osaka, Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: thôn Đài Bi, 
xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 
 

12. Phạm Nhật Nam, sinh ngày 15/6/2010 tại Hà Nội 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh, Hà Nội, Giấy khai sinh số 141 ngày 03/7/2010 
Hộ chiếu số: C8692820 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
cấp ngày 30/12/2019 
Nơi cư trú: 2-4-41 Minami Taishido, Yao, Osaka, Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: thôn Đài Bi, 
xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

13. Phạm Nhật Minh, sinh ngày 08/10/2013 tại Hà Nội 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Uy Nỗ, huyện 
Đông Anh, Hà Nội, Giấy khai sinh số 259 ngày 16/10/2013 
Hộ chiếu số: Q00329933 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 
tại Osaka, Nhật Bản cấp ngày 18/5/2023 
Nơi cư trú: 2-4-41 Minami Taishido, Yao, Osaka, Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: thôn Đài Bi, 
xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

14. Phạm Thùy Linh, sinh ngày 06/10/2016 tại Nhật Bản 
Nơi đăng ký khai sinh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 
Osaka, Nhật Bản, Trích lục ghi chú khai sinh số 172 
ngày 21/10/2016 
Hộ chiếu số: N2436601 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 
tại Osaka, Nhật Bản cấp ngày 04/10/2021 
Nơi cư trú: 2-4-41 Minami Taishido, Yao, Osaka, Nhật Bản 
 

Giới tính: Nữ 

15. Phạm Ngọc Bảo Vy, sinh ngày 23/6/2023 tại Nhật Bản 
Nơi đăng ký khai sinh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 
Osaka, Nhật Bản, Trích lục ghi chú khai sinh số 677 
ngày 06/7/2023 
Hộ chiếu số: Q00357802 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 
tại Osaka, Nhật Bản cấp ngày 06/7/2023 
Nơi cư trú: Osaka fu, Toyonaka shi, Hattoriyutakamachi 
2-6-31 303, Nhật Bản 

Giới tính: Nữ 
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16. Nguyễn Ngọc Minh Thư, sinh ngày 30/5/2017 tại Đồng Tháp 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, 
huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 279 
ngày 12/6/2017 
Hộ chiếu số: C9812483 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
cấp ngày 06/12/2021 
Nơi cư trú: Osaka fu, Fujidera shi, Komuro 3-1-37, Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: 883 ấp Bình 
Trung, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 
 

Giới tính: Nữ 

17. Trần Hàng Thanh Tín, sinh ngày 25/02/2002 tại TP. 
Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ, 
huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 82 
ngày 06/5/2002 
Hộ chiếu số: N1854983 do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản 
cấp ngày 04/12/2017 
Nơi cư trú: Aichi ken, Anjo shi, Ikeura cho, Ikehigashi 1-1, 
Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: khóm Phú Hòa, 
thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 
 

Giới tính: Nam 

18. Trần Hoàng Hưng, sinh ngày 23/10/1993 tại Khánh Hòa 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Suối Tân, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Giấy khai sinh số 62 
ngày 29/4/1994 
Hộ chiếu số: Q00356689 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam 
Osaka, Nhật Bản cấp ngày 02/8/2023 
Nơi cư trú: 583-0015 Osaka fu, Fujiidera shi, Aoyama 1-3-31, 
Nhật Bản 
Nơi cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh: thôn Đồng 
Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nam 

19. Vòng Yumi, sinh ngày 14/7/2021 tại Nhật Bản 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, 
Trích lục ghi chú khai sinh số 1677 ngày 31/8/2021 
Hộ chiếu số: N2433314 do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản 
cấp ngày 31/8/2021 
Nơi cư trú: Kyoto shi, Yamanashi ku, Oyake sajiki 5-1-203, 
Nhật Bản. 

Giới tính: Nữ 

 


